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Phụ lục II
ĐẦU MỐI LIÊN HỆ HƯỚNG DẪN, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ, NỘI DUNG TIÊU CHÍ
XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 
(Kèm theo Công văn số               /SNNMT-PTNT ngày          /10/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Đơn vị phụ trách, hướng dẫn thực hiện
	Thông tin cán bộ liên hệ

	
	
	
	
	Họ tên
	Chức vụ
	Số điện thoại

	1
	Quy hoạch
	1.1. Có quy hoạch chung xã hoặc quy hoạch đô thị được phê duyệt, được công bố công khai đúng thời hạn và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch
	Sở Xây dựng
	Phạm Hoàng Việt
	Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc
	0913454808

	
	
	1.2. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết điểm dân cư mới
	
	
	
	

	
	
	1.3. Có quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt hoặc được tích hợp trong quy hoạch chung xã
	
	
	
	

	2
	Hạ tầng kinh tế - xã hội

	2.1. Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đảm bảo kết nối và được bảo trì hằng năm; tỷ lệ đường xã đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 100%, tỷ lệ km đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường đạt ≥50%; đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa
	Sở Xây dựng
	Lê Nguyễn Tấn Phú
	Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng xây dựng
	0913488924

	
	
	2.2. Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hàng năm, đảm bảo diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động
	Sở Nông nghiệp và Môi trường 
	Đào Công Trứ
	Trưởng phòng Quản

lý thủy lợi, cấp NSNT, Chi cục Thủy lợi
	0984421422

	
	
	2.3. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ
	
	Lê Viết Bình
	Phó trưởng phòng

Quản lý đê điều và

phòng, chống thiên

tai, Chi cục Thủy lợi
	0935151187

	
	
	2.4. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định
	Sở Công Thương
	Đặng Ngọc Vinh
	Chuyên viên Phòng

Quản lý Năng lượng
	0774492226

	
	
	2.5. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Sở Công Thương
	Nguyễn Thị Anh Thy
	Chuyên viên Phòng Quản lý thương mại
	0916860819

	
	
	2.6. Có hạ tầng viễn thông đảm bảo phủ sóng, internet đến 100% khu dân cư nông thôn, vùng sản xuất
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Nguyễn Hải Huy
	Chuyên viên Phòng

BCVT&CĐS
	0903578224

	3
	Phát triển kinh tế nông thôn
	3.1. Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người
	Thống Kê tỉnh
	Phan Xuân Thành
	Thống kê viên chính
	0905971791

	
	
	3.2. Vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của xã được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm
	Sở Nông nghiệp và

Môi trường
	Lương Thị Mỹ Hạnh
	Chuyên viên Phòng Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng
	0972791138

	
	
	3.3. Có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình kinh tế xanh hoặc mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả
	
	Nguyễn Tùng Lương
	Chuyên viên Phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng


	0979406767

	
	
	3.4. Có kế hoạch và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP gắn với đặc trưng, thế mạnh của địa phương
	Sở Nông nghiệp và

Môi trường
	Lê Quốc Duẩn
	Chuyên viên Phòng Nông thôn mới và giảm nghèo, Chi cục Phát triển nông thôn
	0942917180

	
	
	3.5. Các mô hình du lịch nông thôn (nếu có) trong quy hoạch chung xã được đầu tư hạ tầng đồng bộ kết nối và hoạt động hiệu quả gắn với đặc trưng của địa phương
	
	
	
	

	
	
	3.6. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả
	Sở Tài chính
	Trần Thị Diễm Nhi
	Chuyên viên, Phòng Quản lý ngành, 

Sở Tài chính
	0913922008

	
	
	3.7. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Ngô Mạnh Hùng
	Phó TP thông tin tuyên truyền, Trung tâm KN
	0982801290

	
	
	3.8. Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi theo quy định
	Hội Nông dân tỉnh
	Võ Văn Quang
	Chuyên viên ban công tác nông dân Cơ quan Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh
	0985744.113

	
	
	3.9. Có hoạt động phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn gắn với tạo việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương
	Sở Tài chính
	Trần Thị Diễm Nhi
	Chuyên viên, Phòng Quản lý ngành,

 Sở Tài chính
	0913922008

	
	
	3.10. Có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp hoặc làng nghề được công nhận hoặc khu vực sản xuất dịch vụ quy mô phù hợp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật
	Các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính hướng dẫn thực hiện theo lĩnh vực quản lý ngành
	Trần Thị Diễm Nhi
	Chuyên viên, Phòng Quản lý ngành, 
Sở Tài chính
	0913922008

	
	
	
	
	Bùi Hữu Phúc
	Chuyên viên Phòng

Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương
	0978037659

	
	
	
	
	Phạm Thị Thìn
	
	0935086856

	
	
	
	
	Bùi Nghĩa 
	Phòng Kinh tế nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn (về nội dung: “có làng nghề được công nhận hoặc khu vực sản xuất dịch vụ quy mô phù hợp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật”.)
	0978069611


	4
	Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn
	4.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ
	Sở Nội vụ
	Nguyễn Thị Hồng Phúc
	Phó Chánh Văn phòng Sở
	0914 377 229

	
	
	4.2. Tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Nguyễn Hồng Sơn
	Phó Trưởng phòng QLCLGDCNTT
	0914216176

	5
	Văn hóa, Giáo dục, Y tế
	5.1. Xã đạt tiêu chí về phát triển văn hóa
	Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch
	Dương Thị Xiêm
	Chuyên viển Phòng Quản lý Văn hóa
	0905277969

	
	
	5.2. Xã đạt tiêu chí về phát triển giáo dục
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Nguyễn Hồng Sơn
	Phó Trưởng phòng QLCLGDCNTT
	0914216176

	
	
	5.3.  Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
	Sở Y tế
	Đinh Thị Ngân Hà

Tống Phước Long
	BS CKII/

Chuyên viên chính. Phòng Nghiệp vụ Y

ThS BS/Chuyên viên, Phòng Kế hoạch – Tài chính
	0987059888

0911177018

	
	
	5.4. Trạm y tế xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc xã hội
	
	
	
	

	6
	Giảm nghèo và An sinh xã hội
	6.1. Tỷ lệ nghèo đa chiều
	Sở Nông nghiệp và Môi trường 
	Phan Thị Thanh Thủy
	Chuyên viên Phòng Nông thôn mới và giảm nghèo, Chi cục Phát triển nông thôn
	0983098445

	
	
	6.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố
	Sở Xây dựng
	Tạ Hoàng Trưng
	Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản
	0903579369

	
	
	6.3. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn
	Sở Nông nghiệp và Môi trường 
	Đào Công Trứ
	Trưởng phòng Quản lý thủy lợi, cấp NSNT, Chi cục Thủy lợi
	0984421422

	
	
	6.4. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch, 3 an”
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	Võ Thị Bích Thùy
	Chuyên viên Hội LHPN tỉnh
	0984478.945

	
	
	6.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
	Sở Nội vụ
	Nguyễn Thị Hồng Phúc
	Phó Chánh Văn phòng Sở
	0914 377 229

	
	
	6.6. Có hoạt động phòng, chống xâm hại trẻ em; chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có)
	Sở Y tế
	Đinh Thị Ngân Hà

Tống Phước Long
	BS CKII/

Chuyên viên chính. Phòng Nghiệp vụ Y

ThS BS/Chuyên viên, Phòng Kế hoạch – Tài chính
	0987059888

0911177018

	
	
	6.7. Đảm bảo an toàn thực phẩm
	Sở Nông nghiệp và Môi trường 
	Vũ Thị Nhung
	Chuyên viên phòng Chất lượng và Thị trường nông sản, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng
	0905188048

	7
	Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số
	7.1. Điểm bưu chính phục vụ công cộng và chính quyền số tại địa bàn
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Nguyễn Hải Huy
	Chuyên viên Phòng

BCVT&CĐS
	0903578224

	
	
	7.2. Tỷ lệ số hóa dữ liệu về nông nghiệp và môi trường
	Sở Nông nghiệp và

Môi trường 
	Bùi Hành Quân
	Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính

 Sở
	0943780677

	
	
	7.3. Triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử
	Sở Công Thương
	Phan Khánh Trình
	Phó trưởng phòng Phòng Quản lý thương mại
	0986977487

	
	
	7.4. Có mô hình thôn thông minh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Nguyễn Hải Huy
	Chuyên viên Phòng

BCVT&CĐS
	0903578224

	8
	Môi trường và cảnh quan nông thôn
	8.1. Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥80%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh
	Sở Nông nghiệp và Môi trường 


	Nguyễn Anh Khoa
	Chuyên viên phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ 

môi trường
	0904411422

	
	
	8.2. Tỷ lệ chất thải chăn nuôi, chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, xử lý, tái chế thành sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu, phân bón
	
	
	
	

	
	
	8.3. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề (nếu có) theo quy hoạch và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	
	
	8.4. Có phương án và thực hiện phương án phù hợp về thoát nước, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư nông thôn trên địa bàn xã đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường
	Sở Xây dựng
	Lê Nguyễn Tấn Phú
	Trường phòng quản lý kết cấu và hạ tâng xây dựng
	0913488924

	
	
	8.5. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; có mô hình cải tạo, phục hồi cảnh quan, xử lý chất lượng nước mặt ao hồ, kênh mương trên địa bàn
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Nguyễn Anh Khoa
	Chuyên viên phòng Kiểm soát ô nhiễm - Chi cục Bảo vệ môi trường
	0904411422

	9
	Xây dựng hệ thống chính trị và Hành chính công
	9.1. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn thực hiện theo lĩnh vực quản lý ngành
	Nguyễn Thị Hồng Phúc
	Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ
	0914377229

	
	
	
	
	Hồ Văn Huy
	Chuyên viên Ban Công tác xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	0945566301

	
	
	9.2. Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt ≥90%
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Lê Anh Tin
	Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	0937844949

	10
	Tiếp cận pháp luật và An ninh, Quốc phòng
	10.1. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	Sở Tư pháp
	Nguyễn Trần Đạt
	Chuyên viên Phòng Phổ biến, GD PL
	0916862.789

	
	
	10.2. An ninh, trật tự được bảo đảm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát huy hiệu quả, đảm bảo số lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động
	Công an tỉnh
	Nguyễn Tiến Dũng
	Trung tá, Phó Đội trưởng Phòng tham mưu
	0862665279

	
	
	10.3. Có hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã
	
	
	
	

	
	
	10.4. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	Võ Duy Hoài Nam
	Trưởng ban Dân vận
	0981814477



